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MÔN GDCD - LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút: ( không kể thời gian giao đề)
( Đề chẵn)
I. Trắc nghiệm: (6,0 điểm) Hãy lựa chọn phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Mục đích của sống có lí tưởng là gì?

      A. Tăng cường sức khỏe, kĩ năng sống.

      B. Được xã hội công nhận, tôn trọng.

      C. Đóng góp cho lợi ích cộng đồng, quốc gia.

      D. Giúp bản thân giàu có và khá giả hơn.

Câu 2. Lực lượng nào là lực lượng to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam?

       A. Thiếu niên.                                               B. Nhi đồng.

       C.  Thanh niên                                               D. Người trưởng thành

Câu 3. Biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên là gì?

A. Sợ khó trong học tập.

B. Luôn khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

C. Bị cám dỗ bởi các chất kích thích nguy hiểm.

D. Đua đòi, chạy theo những xu hướng trên mạng xã hội.

Câu 4. Trước những cám dỗ tầm thường, thanh niên, học sinh trung học cơ sở cần lựa chọn thái độ nào dưới đây?

    A. Luôn vững vàng ý chí, lập trường.      B. Bị dao động trước những lời rủ rê.
    C. Làm theo sự điều khiển.                       D. Học đòi, bắt chước.

Câu 5. Lí tưởng sống cao đẹp của thanh niên hiện nay là ý nào sau đây?

    A. Phấn đấu có cuộc sống sung túc, giầu sang không bận tâm những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.

    B. Phấn đấu làm giầu từ đôi bàn tay của mình, không dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.

    C. Phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

    D. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Câu 6. Người có lí tưởng sống cao đẹp mong muốn cống hiến:


A. Tiền làm từ thiện giúp người nghèo.


B. Trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung. 


C. Tài năng trở thành người nổi tiếng được mọi người biết đến. 


D. Của cải để xây dựng đường xá quê hương.

Câu 7. Để thực hiện lí tưởng sống cao đẹp thanh niên học sinh ngày nay cần phải làm gì ?

A. Đóng góp thật nhiều của cải trong các cuộc vận động, ủng hộ người nghèo. 
B. Ra sức học tập, rèn luyện để có đủ tri thức, phẩm chất và năng lực cần thiết. 

C. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào địa phương. 

D. Làm giàu bằng chính tài năng của mình, không gò bó phụ thuộc vào cái đã có. 

Câu 8 . Lòng khoan dung là gì?
A. Tính cách của người khác.                             B. Không cố chấp, định kiến.

C. Sự thất bại và không chấp nhận lỗi lầm.        D. Sự tỏ ra thỏa hiệp mọi lúc.

Câu 9. Người có lòng khoan dung sẽ nhận được điều gì?

A. Có chức vị cao trong xã hội.                    B. Có nhiều của cải, vật chất.

C. Được mọi người yêu mến, tin cậy.         D. Có nhiều mối quan hệ trong xã hội.

Câu 10. Mục tiêu của hoạt động “Giọt hồng ước mơ” là gì?

A. Khám sức khỏe định kì.

B. Chữa bệnh.

C. Hiến máu nhân đạo, tăng cường lưu trữ máu để cứu sống bệnh nhân.

D. Trao đổi, mua bán máu để chữa bệnh.

Câu 11. Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cá nhân là gì?

A. Giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

B. Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của các lực lượng khác nhau trong cộng đồng.

C. Rèn luyện kĩ năng sống, sự trưởng thành, có trách nhiệm.

D. Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng.

Câu 12. Hoạt động cộng đồng là những hoạt động
A. có đông người tham gia phục vụ cho lợi ích của một cá nhân nào đó. 

B. diễn ra vào các dịp lễ hội thu hút được đông đảo mọi người tham gia.

C. được sự ủng hộ, đóng góp của cả cộng đồng vì sự phát triển chung. 

D. thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia vì lợi ích và sự phát triển của cộng đồng.

Câu 13. Nội dung nào dưới đây nói về sự khách quan, công bằng?

     A. Nói có sách, mách có chứng.    B. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.
C. Quân pháp bất vị thân.                D. Ăn cho đều, kêu cho sòng.

Câu 14. Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?

A. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.

B. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.

C. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.

D. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.

Câu 15. Câu “Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu” nói về điều gì?

A. Tinh thần thiếu công bằng, khách quan vì không 

B. Nguyên tắc công bằng, ai cũng phải chịu trách nhiêm cho hành động của mình.

C. Thể hiện tinh thần khách quan, công bằng vì cần bằng chứng để chứng minh tội phạm.

D. Thể hiện không công bằng, không đảm bảo sự bình đẳng.

Câu 16. Trong lúc chờ tính tiền tại siêu thị, khi mọi người đang xếp hàng thì anh B lại cố tình chen lấn để vượt lên đầu hàng và đề nghị thu ngân thanh toán trước cho mình. Nếu em là một trong những người xếp hàng ở đấy, em sẽ xử lí như thế nào?

A. Xông vào đánh anh B vì hành vi thiếu lễ phép đó.

B. Mặc kệ anh B, dù gì cũng có người lên tiếng chống lại hành động đó của anh.

C. Nhẹ nhàng nhắc nhở anh B nên tuân theo quy định xếp hàng, vì có rất nhiều người đang phải đợi.

D. Gọi công an tới xử lí hành động gây rối của anh.

Câu 17. Vì sao cần phải giáo dục cho học sinh về việc phải sống khách quan, công bằng?
A. Vì học sinh còn nhỏ giáo dục sẽ dễ dàng hơn.

B. Vì học sinh là thế hệ tương lai của đất nước, giáo dục đúng đắn sẽ giúp ích cho việc xây dựng tương lai đất nước.

C. Vì học sinh cần được nhận một nền giáo dục tốt ngay từ nhỏ.

D. Vì học sinh cần được giáo dục tốt để trở thành người tốt.

Câu 18. Em hiểu câu nói sau như thế nào: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”?

A. Trong cuộc sống không có gì là quý cả, ngay cả độc lập và tự do.

B. Bất cứ thứ gì cũng đều cao quý hơn độc lập, tự do.

C. Độc lập và tự do là những giá trị quý báu nhất trong cuộc sống.

D. Không ai có đủ tiền để mua được độc lập, tự do.

Câu 19. Là học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm và lòng tự hào với những người lính đang đóng quân ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa?

A. Xin bố mẹ đến thăm những người lính ở hai quần đảo.

B. Gọi điện cho các chiến sĩ để gửi lời hỏi thăm.

C. Viết thư gửi lời hỏi thăm và động viên các chiến sĩ ở hai quần đảo.

D. Vận động bạn bè cùng phấn đấu trở thành những người lính.

Câu 20. Có một bạn nam trong lớp không thích em nên luôn tìm lí do, gây gổ để đánh em thì em sẽ làm gì?

A. Đánh lại bạn nếu bạn đụng tới mình.

B. Hẹn bạn để hỏi rõ và nếu bạn không dừng hành vi này lại thì sẽ báo với cô chủ nhiệm.

C. Báo với công an để bắt giam xử lí bạn.

D. Báo với gia đình để đe dọa bạn.

Câu 21. T và H tranh cãi nhau về đáp án bài toán rất nảy lửa. T có nặng lời nói H là tính sai rồi mà cứ cãi liều. Nếu em là H thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?

A. Cãi bằng được với bạn T, vì bạn T rất bảo thủ.

B. Im lặng rời đi, từ sau không chơi với bạn T nữa.

C. Hạ giọng, xin lỗi bạn T, cùng nhau giải lại để tìm ra đáp án đúng của bài toán.

D. Bực tức vì bạn T không nể nang gì mình cả.

Câu 22. Trong thôn em có xuất hiện các đối tượng lạ đến phát các tờ rơi nói xấu Đảng và nhà nước và cho tiền bà con nhân dân để yêu cầu bà con đi biểu tình tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước tình huống đó em sẽ làm gì ?

A. Tuyên truyền bà con làm theo các đối tượng lạ.

B. Coi như không biết chuyện gì xảy ra để không liên lụy.

C. Làm theo các đối tượng lạ.

D. Báo ngay với chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết.
Câu 23. Trường hợp nào sau đây quản lí thời gian chưa hiệu quả?

A. Anh H thường xuyên thức khuya để hoàn thành công việc.

B. Bạn M luôn lên kế hoạch học tập, thời gian biểu rõ ràng.

C. Bạn T là học sinh giỏi và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

D. Chị K luôn biết cân bằng thời gian làm việc và chăm sóc gia đình hợp lí.

Câu 24. Làm thế nào để giữ được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân?

A. Đặt ra giới hạn thời gian làm việc cho bản thân.

B. Ưu tiên công việc trước hết.

C. Cái gì cần giải quyết trước thì thực hiện trước.

D. Đời sống cá nhân là cửa sổ tâm hồn, cần chú trọng nhiều hơn.

Câu 25. T là người rất dễ mất tập trung trong lúc làm việc. Nếu em là bạn của T, em sẽ làm gì để giúp T ứng phó với sự phân tâm và mất tập trung khi làm việc?

A. Khuyên T nên sắp xếp thời gian làm việc đúng cách để cải thiện sự phân tâm của mình.

B. Khuyên T nên tìm kiếm môi trường yên tĩnh để làm việc.

C. Không quan tâm tới việc mất tập trung của T.

D. Khó mà điều chỉnh vì nó đã trở thành thói quen của T.

Câu 26. Bạn D sắp tới có kì thi cuối kì nhưng D không học bài và chơi điện tử đến tận khuya. D cho rằng gần đến hôm thi học cũng được, không vội. Nếu em là bạn của D, em sẽ khuyên D như thế nào?

A. Học một chút rồi dành thời gian chơi điện tử.

B. Đồng ý với quan điểm của D vì gần ngày thi học sẽ nhớ kiến thức hơn.

C. D nên phân chia thời gian hợp lí để có thể xem lại và ôn tập kiến thức đã học.

D. Kệ D làm gì thì làm, không liên quan đến mình.

Câu 27. H luôn có thói quen làm việc ngẫu hứng, gặp việc gì làm việc đó nên thường không hoàn thành bài tập trên lớp đúng hạn. Nếu em là bạn thân của H, em sẽ làm gì để giúp H?
A. Ủng hộ H vì đó là thói quen làm việc của H.

B. Khuyên H nên chỉ tập trung vào học thôi, nếu không sẽ sa sút.

C. Không nói gì với H, vì sợ tình bạn bị rạn nứt.

D. Khuyên H nên sắp xếp công việc theo thời gian biểu để tránh làm này quên kia.

Câu 28. Em nghĩ gì về việc nghỉ ngơi và giải trí trong quá trình làm việc?

A. Rất quan trọng để tái tạo năng lượng và cân bằng lại cuộc sống.

B. Không cần thiết trong lúc công việc nhiều và căng thẳng.

C. Nghỉ ngơi và giải trí là lãng phí thời gian.

D. Chỉ khi mệt mỏi quá mới cần thiết để nghỉ ngơi.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b) c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Đọc thông tin

Câu 1: Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã lôi cuốn 70 triệu người ở các nước tham chiến, làm cho 10 triệu người bị thương và 3,5 triệu người bị tàn phế. Những thiệt hại về vật chất do cuộc chiến tranh gây ra rất lớn, rất nhiều làng mạc, thành phố, nhà máy, hệ thống đường sắt, cầu cống bị phá hủy. Toàn bộ nền kinh tế của các nước châu Âu bị tê liệt, số tiền nợ nước ngoài tăng vọt. Quần chúng lao động ở chính quốc cũng như thuộc địa là những người gánh chịu tất cả gánh nặng của mọi tai họa do chiến tranh gây nên.

            ( Lịch sử thế giới cận đại, NXB Đại học Sư phạm, hà Nội, trang 369-370)

a. Cuộc chiến tranh thế giới là cơ hội để các quốc gia lớn có thêm thuộc địa, thu nhiều lợi nhuận.

b. Người chịu thiệt thòi nhiều nhất trong chiến tranh là nhân dân lao động .

c. Chống chiến tranh,bảo vệ hòa bình là trách nhiệm dân tộc ta nói riêng và nhân dân trên thế giới nói chung.

d. Chiến tranh xảy ra, từ những nước thắng cuộc đến nước thua cuộc đều chịu hậu quả.
Câu 2. 

            Về đánh giá cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng phải xem xét con người một cách toàn diện, thông qua công việc, thông qua hoàn cảnh để đánh giá đúng bản chất người cán bộ, không để hình thức bên ngoài che lấp nội dung bên trong của con người. Người viết: “Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài và còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cảnh lịch sử, toàn cảnh công việc của họ. Có người lúc phong trào cách mạng cao, họ vào Đảng, họ làm việc rất hăng. Nhưng lúc phong trào khó khăn thì đâm ra hoang mang. Lúc gặp sự nguy hiểm thậm chí hoá phản cách mạng, làm mật thám được việc thì nó lại công tác hăng hơn ai hết. Nếu ta không xem xét rõ ràng thì lầm nó là cán bộ tốt. Vì vậy, nhận xét cán bộ không chỉ xét ngoài mặt, chỉ xét một lúc, một việc, mà phải xét kỹ toàn bộ công việc của cán bộ”                                     

Trích tạp chí cộn sản https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/821650/quan-triet-nguyen-tac-khach-quan-va-quan-diem-toan-dien-theo-tu-tuong-ho-chi-minh---yeu-cau-quan-trong-hang-dau-trong-danh-gia%2C-bo-nhiem-dung-can-bo.aspx
        a) Câu nói của Bác nhấn mạnh việc nhận xét, đánh giá cán bộ một cách toàn diện  phải thông qua công việc, hoàn cảnh có như vậy mới bảo đảm tính khách quan và công bằng. 
        b) Theo quan điểm của Bác, em thấy khó thực hiện được để đánh giá đúng người, đặc biệt những người làm cán bộ.

        c)Nhận xét đúng một con người sẽ giúp họ nhận thấy điểm tốt và điểm hạn chế, để từ đó họ hoàn thiện bản thân mình một cách tích cực.

        d) Từ câu nói của Bác, chúng ta cần xem xét đánh giá một con người không phải chỉ qua bề ngoài mà cần phải xem xét cả bên trong, kết quả họ đạt được trong mọi hoàn cảnh có như vậy mới đảm bảo tính khách quan và công bằng. 

Câu 3. 

NGÔ SĨ LIÊN – NGƯỜI VIẾT SỬ NỔI TIẾNG

Ngô Sĩ Liên là người huyện Chương Mỹ, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Ông là nhà sử học nổi tiếng, làm quan dưới ba triều đại nhà Lê.Tên tuổi của Ngô Sĩ Liên gắn với cuốn “Đại Việt Sử ký toàn thư”, là cuốn sách được biên soạn để khảo xét, đính chính lại hai sách “Đại Việt Sử ký toàn thư" của Lê Văn Hưu và của Phan Phu Tiên.Trong quá trình biên soạn, một mặt, Ngô Sĩ Liên đánh giá cao những nhà sử học tiên bối: “Văn Hưu là đại thủ bút đời Trần, Phu Tiên là bậc cổ lão của thánh triều ta, đều vâng chiều biên soạn lịch sử nước ta, tìm thêm các sách vỡ còn sót lại, gom hợp thành sách để cho người xem đời sau không còn gì phải tiếc nữa là được". Mặt khác, ông cũng nêu lên những nhược điểm của hai bộ quốc sử: "Ghi chép có chỗ chưa đủ, nghĩa lệ còn có chỗ chưa đáng, văn tự còn có chỗ chưa ổn, người đọc không khỏi còn có chỗ chưa vừa ý,...".

Tài viết sử của Ngô Sĩ Liên được đánh giá là: ghi chép đầy đủ, nghĩa lí thích đáng, chữ nghĩa chắc chắn, khuyến khích răn đe công luận rõ ràng. Phần bình luận về các nhân vật lịch sử, ngòi bút của ông thẳng thắn, công tội phân minh, ông bình luận về vua Lý Thái Tông rằng: "Sử khen vua là người nhân triết thông tuệ, có đại lược văn võ, lục nghệ không nghề gì không tinh tường. Vì có tài đức ấy, nên có thể làm mọi việc, song câu nệ về lễ yến hưởng vua tôi, đương lúc đau thương mà cũng vui chơi, khiến cho đạo chỉ hiểu còn có thiếu sót, ... ".

(Theo Đỗ Văn (2023), Kể chuyện Danh nhân Việt Nam,

NXB Thanh niên, Hà Nội, trang 112-114)

        a) Việc làm thể hiện sự khách quan của Ngô Sĩ Liên trong câu chuyện: Đánh giá công tâm những nhược điểm của hai bộ quốc sử dù cho hai bộ sử đó được viết bởi những nhà sử học tiền bối mà ông rất kính nể.

        b) Việc Ngô Sĩ Liên nêu lên những nhược điểm của hai bộ quốc sử: "Ghi chép có chỗ chưa đủ, nghĩa lệ còn có chỗ chưa đáng, văn tự còn có chỗ chưa ổn, người đọc không khỏi còn có chỗ chưa vừa ý,...". Em nhận thấy việc làm đó là không cần thiết vì đó là những tác phẩm của các nhà sử học nổi tiếng. 

        c) Muốn đánh giá một con người hay bất kì một sự việc nào đó ta cần đánh giá đúng bản chất của sự vật, sự việc dựa trên sự thật phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Thắng thắn nêu lên những nhược điểm để từ đó là bài học cho lần sau có kết quả tốt hơn. 

        d) Em thấy, việc nhận xét đánh giá sự vật, sự việc, con người một cách công bằng và khách quan chỉ làm mất thời gian và công sức. Thay vào đó ta nên chỉ đánh giá một cách tương đối ví có những lúc kết quả đánh giá không gây hậu quả nghiêm trọng. 

Cát Hải, ngày .....  tháng ... năm 2024

         







    GIÁO VIÊN RA ĐỀ                                                         

                                                                                  Đàm Thị Kim Thoa

   XÁC NHẬN CỦA BGH 
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Phần I.(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0.25 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	15
	B

	2
	C
	16
	C

	3
	B
	17
	B

	4
	A
	18
	C

	5
	D
	19
	C

	6
	B
	20
	B

	7
	B
	21
	C

	8
	B
	22
	D

	9
	C
	23
	A

	10
	C
	24
	A

	11
	B
	25
	A

	12
	D
	26
	C

	13
	A
	27
	D

	14
	D
	28
	A


Phần II
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	S
	3
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	S

	2
	a
	Đ
	

	
	b
	S
	

	
	c
	Đ
	

	
	d
	Đ
	


